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CHIA SẺ 

Câu 1 trang 80 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Mỗi bức tranh dưới đây thể hiện mùa nào trong năm? Vì sao em biết? 

 

Trả lời: 

- Bức tranh 1: Thể hiện mùa đông. Em biết bởi vì: 

 

 

• Bạn nhỏ mặc quần áo ấm, đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay 

• Bầu trời âm u, cây cối trơ trọi, không có lá 

- Bức tranh 2: Thể hiện mùa xuân. Em biết bởi vì: 

• Hoa đào nở rộ, tươi thắm 

• Chim én bay lượn trên bầu trời 
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- Bức tranh 3: Thể hiện mùa thu. Em biết vì những chiếc lá đang rời khỏi 

cành, rụng lả tả 

- Bức tranh 4: Thể hiện mùa hè. Em biết vì: 

• Cây cối tươi xanh, chim chóc véo von 

• Bạn nhỏ được nghỉ hè, chơi thả diều 

Câu 2 trang 80 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Nơi em ở có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Thời tiết của mỗi mùa thế 

nào (nóng hay lạnh, nhiều mưa hay nhiều nắng…)? 

Bài đọc 1: 

CHUYỆN BỐN MÙA 

 

1. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau. Đông 

cầm tay Xuân bảo: 

- Chị về vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Ai cũng yêu quý chị. 

2. Xuân nói: 

- Nhưng phải có nắng của em Hạ thì cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có 

em Hạ, các cô cậu học trò mới được nghỉ hè. 

3. Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào: 
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- Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm 

trăng rước đèn, phá cỗ... 

4. Đông giọng buồn buồn: 

- Chỉ có em là chẳng ai yêu. 

Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thỉ: 

- Có em mới có giấc ngủ ấm trong chăn. Sao mọi người lại không thích em 

được? 

5. Bốn nàng tiên mải chuyện trò, không biết bà Đất đã đến bên cạnh. Bà 

vui vẻ góp chuyện: 

- Các cháu mỗi người một vẻ. Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái 

ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho học sinh nhớ ngày tựu 

trường. Đông ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. Các 

cháu đều có ích, đều đáng yêu. 

Theo Từ Nguyên Tĩnh 

Ghép từ ngữ ở bên A với nghĩa phù hợp ở bên B: 

 

Trả lời: 
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ĐỌC HIỂU 

Câu 1 trang 82 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Câu chuyện có mấy nàng tiên? Mỗi nàng tiên tượng trưng cho mùa nào? 

Trả lời: 

- Câu chuyện có 4 nàng tiên: Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

- Các nàng tiên tượng trưng cho những mùa sau: 

• Nàng Xuân tượng trưng cho mùa xuân 

• Nàng Hạ tượng trưng cho mùa hè 

• Nàng Thu tượng trưng cho mùa thu 

• Nàng Đông tượng trưng cho mùa đông 

Câu 2 trang 82 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Theo lời các nàng tiên, mỗi mùa có gì hay? 

Trả lời: 

Theo lời các nàng tiên, mỗi mùa đều có điều hay: 

- Mùa xuân về: vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc 

- Mùa hạ về: cây trong vườn đơm trái ngọt, các cô cậu học trò được nghỉ 

hè 

- Mùa thu về: các em thiếu nhi được rước đèn, phá cỗ 

- Mùa đông về: mọi người có giấc ngủ ấm trong chăn 

Câu 3 trang 82 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Theo lời bà Đất, mỗi mùa đều có ích, đều đáng yêu như thế nào? 

Trả lời: 
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Theo lời bà Đất, mỗi mùa đều có ích, đều đáng yêu như sau: Xuân làm cho 

cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, cho 

học sinh nhớ ngày tựu trường. Đông ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối 

đâm chồi nảy lộc. 

LUYỆN TẬP 

Câu 1 trang 82 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Sử dụng câu hỏi Vì sao?, hỏi đáp với bạn: 

a) Vì sao mùa xuân đáng yêu? 

b) Vì sao mùa hạ (mùa hè) đáng yêu? 

c) Vì sao mùa thu đáng yêu? 

d) Vì sao mùa đông đáng yêu? 

Câu 2 trang 82 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Em cần thêm dấu phẩy vào những chỗ nào trong 2 câu in nghiêng: 

Mùa thu, con đường em đi học hằng ngày bỗng đẹp hẳn lên nhờ những cánh đồng hoa 

cúc. Mỗi bông cúc xinh xắn dịu dàng lung linh như những tia nắng nhỏ. Còn bầu trời 

thì tràn ngập những tiếng chim trong trẻo ríu ran. 
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